
Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Đoàn Thị Tâm 9/3/1969 260634224

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

2
Trần Ngọc 

Điệp
1948 260145530

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

3
Mai Thị Hồng 

Vân
######### 261031211

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

4 Trần Thị Trinh
24/04/197

6
260737145

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp
9/7/1971 201009070

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nhậu

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

6 Đỗ Thị Liêm 1969 261498443

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

7 Trần Thị Thao 10/9/1958 260874390

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu
KP1.Tân Minh ######### x

8
Phạm Thị 

Hường

14/09/196

6
260955826

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THÁNG 4 NĂM 2020

THỊ TRẤN TÂN MINH, HUYỆN HÀM TÂN

(Kèm theo Quyết định số     1731   /QĐ-UBND ngày    29   tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn 

cước công

 dân

Nơi ở hiện tại Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc 

làm

Nơi làm việc

1



9
Nguyễn Thị 

Thùy
1/1/1977 260874519

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

10 Lê Thị Hằng
13/03/198

6
261607040

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

11
Nguyễn Thị 

Hương
5/10/1984 261003964

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

12
Phạm Thị 

Chiến
2/5/1952 261103742

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

13 Võ Văn Đông
20/02/197

3
212302975

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

14
Nguyễn Thị 

Thu Ngọc
10/4/1990 261169995

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

15
Huỳnh Thị 

Bướm
1980 260874567

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

16 Đinh Thế Đại 6/1/1983 271482640

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

17 Dương Thị Đạt
15/05/195

0
261495659

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

18 Hoàng Thị Lai 5/1/1975 261635018

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

19
Nguyễn Thị 

Tuyết
1968 260634303

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

20 Nguyễn Thị Sử ######### 261406591

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Kinh doanh 

nhà nghĩ 

Thiên Hòa

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

2



21
Trần Thị Xuân 

Thu
3/2/1972 260829257

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

22 Lê Hồng Lâm
19/08/198

8
261103534

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

23
Nguyễn Thị 

Sâm
1958 261402011

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

24
Hồ Thị Diễm 

Thúy

16/08/197

9
260829722

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

25 Lê Thị Thu
15/10/196

4
290166953

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

26
Phạm Văn 

Dũng

25/09/196

7
260874738

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

27
Nguyễn Thị 

Hằng
1968 260554609

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

28 Huỳnh Thị Thọ
20/10/195

4
260145578

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

29 Bùi Thị Nguyệt 2/10/1976 261304891

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

30
Nguyễn Thị 

Liên
01/01/954 261103765

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

Chợ Tân Minh-

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

31
Huỳnh Thị 

Ngọc Xuyến

20/07/197

5
260145669

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

32
Phan Đình 

Long
3/3/1951 261110669

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán trà sửa 

Nấm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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33
Phan Đình 

Hoàng Vương

31/07/199

1
261290906

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

trà sửa Nấm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

34
Lê Thị Anh 

Thư
29/9/1995 272390147

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

trà sửa Nấm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

35 Nguyễn Thoát 1/1/1956 260145830

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

36 Trần Lợi
.01/10/19

56
260795440

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

37 Đinh Văn Hồng 1965 260554586

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

38 Trần Đức 10/1/1969 260554718

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

39
Nguyễn Thanh 

Sang

25/10/198

0
260874496

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

40
Huỳnh Thế 

Sinh
1/1/1957 260145843

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

41 Nguyễn Tư 1950 260136496

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

42
Nguyễn Văn 

Hải

27/07/195

4
261055416

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

43
Phạm Thị 

Phước
1980 261576212

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

44 Nguyễn Thị Lai
30/08/196

2
261021916

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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45
Trịnh Thị 

Nguyệt
11/6/1954 260145709

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

46
Nguyễn Tấn 

Hiệp
26/6/1973 260796916

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

47 Huỳnh Thị Ánh
25/10/197

5
273569666

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

48
Huỳnh Thị 

Thiệt
1955 261337834

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, nước

 giải khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

49 Dịp Sánh Múi 14/2/1971 260692671

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

50 Dịp Sánh Dính 7/10/1969 260554814

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

51
Nguyễn Thị 

Thùy Trang

17/06/199

0
261103710

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

52 Đỗ Thị Hương
15/08/196

2
260874469

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

53 Mai Thị Chi
15/08/198

0
261495661

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

54 Hồ Thị Hương 1967 261404211

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn Đồng 

Hương

 Quán

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

55 Hồ Thị Hà 1979 260874688

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

56
Nguyễn Thị 

Minh Châu
1960 260175061

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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57
Lê Thị Bích 

Thủy
1989 261103686

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn Đồng 

Hương

 Quán

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

58
Nguyễn Thanh 

Sang
28/8/1990 261169978

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

59 Bùi Thị Hương 1963 260185027

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

60
Phạm Thành 

Đức
1/1/1965 261050766

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ

 ăn nhanh

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

61
Nguyễn Thị 

Nguyệt Tú

.01/06/198

5
261603481

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

62
Nguyễn Thanh 

Hòa
9/10/1990 261169893

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Xe ôm
KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

63
Trương Thị Tô 

Nha
1/10/1990 261103519

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

64
Huỳnh Thị 

Thúy
2/10/1989 261103593

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

65 Lê Lành 9/6/1957 260634307

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

66 Võ Thị Lý 1959 261140966

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

67
Lê Thị Bé 

Thương
1/1/1983 261651538

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

68
Huỳnh Long 

Hải

23/08/195

7
260001324

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán café 

Hồng Thắm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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69
Trần Thị Mỹ 

Lan
1962 260145444

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

café Hồng 

Thắm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

70
Nguyễn Thị 

Hồng Thúy
11/9/1978 261139513

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

71
Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

20/10/198

0
260920242

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

72
Lưu Thảo 

Nguyên
4/10/1988 261103691

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

73
Nguyễn Văn 

Mạnh
1976 260834034

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

74
Huỳnh Thị 

Bích Liên
7/10/1991 261229886

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

75
Nguyễn Thị 

Bông
2/2/1980 260874555

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

76
Trần Thị Ngọc 

Cơ
1948 260795445

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

77 Nguyễn Tám 1946 260145611

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

78 Mai Linh 5/7/1988 261103707

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

79
Lê Thị Mỹ 

Duyên

25/10/199

6
261491354

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

80 Lê Thị Lai 28/4/1974 260796729

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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81
Trần Thị 

Phương Mai
1977 260874627

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

82
Nguyễn Lê Thị 

Minh Hiếu

15/12/199

0
261169888

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

83
Ngô Thị Hồng 

Mai
8/6/1976 260737164

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

84
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết
1978 264507454

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

85
Huỳnh Thị 

Hiền
9/4/1988 261103551

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

86
Huỳnh Thị Như 

Bình
12/7/2001 261604489

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Nhân viên 

phục vụ 

quán

cà phê

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

87
Nguyễn Thị 

Minh Phượng
4/6/1953 260800001

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

88
Bùi Thị Ngọc 

Như

16/01/200

0
261229822

Suối Kiết-

Tánh Linh

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán hàng 

rong thực 

phẩm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

89
Nguyễn Bình 

Đẵng

26/12/196

8
261497559

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

90
Phạm Thị Thùy 

Linh
8/4/1986 261038426

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ ăn 

vặt

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

91
Phạm Thành 

Hậu
1983 260917324

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong quần 

áo

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

92
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
4/12/1982 261038824

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

ăn, uống tại

 Chợ Tân 

Minh

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

8



93
Nguyễn Thụy 

Kim Ngân

19/04/199

0
261169994

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán nước

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

94 Trịnh Thu Hà 1962 381437881

Xã Nguyên 

Huân-Đầm 

Dơi-Cà Mau

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán hàng 

rong thực 

phẩm

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

95
Phạm Thị Thu 

Hiền
1968 260795458

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

96 Phạm Thị Thúy 1/1/1986 261492325

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán nước

 giải khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

97 Huỳnh Thị Liên 12/6/1974 260692634

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

98 Hồ Kha Ly 1980 385328175

Xã Tân Phong- 

TX.Giá Ray-

Bạc Liêu

KP2.

Tân 

Minh

Bán hàng 

rong đồ ăn 

vặt

Chợ Tân Minh 

và ngã ba CC6
######### x

99 Võ Thanh Toàn
27/09/199

6
261492214

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

cơm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

100 Đỗ Thị Mai
15/11/197

8
264220450

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

101
Võ Thị Thu 

Huệ
8/7/1975 260874532

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

102
Nguyễn Thị 

Thủy

28/03/198

2
260917478

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

103
Võ Thị Kim 

Phượng
1978 260829677

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

104 Trà Thị Thùy 4/12/1968 260634230

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

9



105
Trương Thị 

Xuân
1/1/1955 261037304

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

106
Trần Thanh 

Thế

18/10/198

9
261103649

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn 

306

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

107
Trần Thị Kim 

Ngân
2/2/1995 261290992

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn 306

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

108
Trần Thị 

Phương Loan
19/4/1969 260554790

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn 

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

109
Vương Thị Trà 

Tú
8/8/1989 261103631

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn vặt

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

110
Trần Đình 

Thành

20/06/196

8
260554945

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

111

Trần Thị 

Phương Hồng 

Hạnh

10/3/1971 260634378

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

112 Nguyễn Thị Kỹ 5/7/1969 261260782

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

113 Lê Thị Hiền
20/10/197

1
174320580

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

114 Dịp Xâu Thuận
17/03/199

4
261260880

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn 

sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

115
Nguyễn Thị 

Hoàng
1967 260874725

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

116
Nguyễn Thị 

Như Ý

29/06/198

0
261629463

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn 

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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117 Võ Duy Linh
20/07/198

5
250881153

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán nước

 giải khát 

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

118
Lâm Thị Thanh 

Hương

20/07/196

5
250946947

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

119 Hồ Phụng
26/10/195

6
260461173

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

120
Nguyễn Thị 

Gái
7/10/1976 261290958

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

121 Lê Văn Đô 8/8/1969 171715028

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

122
Châu Mỹ 

Tuyền

13/06/197

9
260829270

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

nước giải 

khát

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

123 Lê Thị Phước 11/5/1962 261384539

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

124 Trần Hùng ######## 261064657

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

125 Vương Thị Ảnh 1967 260554806

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

126 Cao Thị Lượm 1/1/1977 334249376

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

127
Nguyễn Thị Lệ 

Chi
6/2/1975 260737197

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

128
Vương Hoài 

Trâm

13/05/198

5
261003296

Thôn 1-Tân 

Phúc-Hàm Tân

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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129
Nguyễn Thị 

Thùy Dương
5/7/1988 334486317

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

130
Nguyễn Thị 

Bích Liễu
1978 260829252

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

131
Nguyễn Thúy 

Hiền

26/11/198

5
312523251

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

132
Nguyễn Thúy 

Diệu
9/11/1983 260917486

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

133
Lâm Cao 

Cường
1985 261163763

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

134
Thái Thị Mỹ 

Hạnh

18/05/198

9
261103622

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

135
Huỳnh Thị Hà 

Trang

16/06/199

4
261492062

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

136 Hồ Thị Gái
15/02/195

8
261575689

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn 

sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

137 Cao Thị Hiếu 10/10/973 260692645

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

138 Phạm Thị Xuân 8/10/1979 261603190

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

139
Nguyễn Thanh 

Hòa
2/10/1944 261535322

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

Thôn 1-Tân 

Phúc-Hàm Tân
######### x

140 Lê Thị Quế 5/4/1979 173066877

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

phế liệu

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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141
Huỳnh Ngọc 

Thúy

29/03/199

2
261220474

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

142
Trương Thị 

Hoa
1964 261229833

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

143
Nguyễn Tấn 

Hưng
1947 260145642

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

144
Đoàn Quang 

Tài
1970 261031090

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

145
Trần Thị Minh 

Hiếu
1976 260796966

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

146 Lê Thị Hoan 1968 261406944

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

147 Trần Thị Hằng
21/04/198

6
261003100

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

148
Ngô Thị Thu 

Hà
1987 371320426

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

149
Nguyễn Văn 

Đảo

18/10/198

3
261111914

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong thực 

phẩm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

150
Vương Ngọc 

Trầm

30/10/199

3
261290855

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

151
Huỳnh Thị Kim 

Loan
2/1/1991 261221029

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

152
Lê Hồ Như 

Liệu

14/07/199

5
261490696

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2.Tân Minh ######### x
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153 Lê Văn Đáo
26/05/196

9
260554782

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

154
Lê Hồ Như 

Nghĩa

23/02/200

1
261601341

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

155 Bùi Thị Oanh 1985 261090125

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

156
Lê Thị Ngọc 

Hường
11/1/1967 260692730

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

157
Lương Thị 

Hoàng Oanh

27/12/196

9
260554445

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

158 Phạm Thị Thu 26/7/1987 261529169

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

159
Nguyễn Thị 

Ngọc Trinh
1973 260737098

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

160
Trần Thị Lệ 

Quyên

17/11/198

0
260867989

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

161 Dịp Sánh Hòa 1965 260555119

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

162
Bùi Thị Mỹ 

Dung

30/10/198

9
261107833

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong bánh 

mì

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

163
Nguyễn Thị 

Ngọc Huệ
12/1/1991 261600710

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

164
Lê Thị Thu 

Thảo

20/06/198

8
261606513

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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165 Lê Thị Sơn
30/04/197

5
260737171

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

166 Lữ Kiều Tiên 9/10/1987 381577539

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

167 Trần Thị Yến 8/2/1982 261290971

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

168 Phạm Thị Ngân
18/06/199

7
261392345

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

169 Trần Duy Phú
20/05/198

0
261013242

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

170
Mai Thị Kim 

Hương
10/9/1969 260554658

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

171
Phạm Văn 

Tùng Em
1973 260692890

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

172
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1988 261150148

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

173
Dương Thảo 

Linh

27/07/199

8
261494909

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

174
Trần Thị Ngọc 

Hóa

30/03/198

0
261230001

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

175 Trần Minh Việt 16/2/1968 260554670

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

176
Nguyễn Minh 

Nga
9/5/1975 260737160

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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177
Nguyễn Thị 

Thân
6/9/1957 260879534

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

178
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
2/1/1986 261602179

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

179
Nguyễn Thị 

Hồng Thanh

30/01/198

9
261144077

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

180
Lê Thị Bích 

Thúy
1/1/1982 261001999

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

181 Lê Trung Đức 1981 260874464

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

182
Trần Hữu 

Phước

16/01/198

6
261003193

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

183
Nguyễn Thanh 

Tuấn

27/06/197

6
260737169

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

184
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

28/05/197

8
260829255

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

185 Trần Văn Tèo
20/10/196

6
261625437

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán nước

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

186 Trần Văn Sáng 1960 260145980

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

187
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
1971 260634342

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

188
Nguyễn Minh 

Châu
9/9/1973 261495745

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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189
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga
1980 261496997

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

190
Lê Thị Ngọc 

Cầm

20/02/198

2
261604426

Tân Đức-Hàm 

Tân

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

191
Huỳnh Thị 

Ngọc Hạnh
5/10/1979 260829610

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

192
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
4/12/1982 261038824

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

đồ ăn nhanh

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

193
Hồ Thị Tuyết 

Mai
1965 260174972

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn 

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

194 Lê Thị Lan 10/9/1972 260737138

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong đồ ăn 

vặt

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x Trùng  

HCN

195
Trần Thiên 

Phước
1973 261492126

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

196 Lê Thị Liễu 5/12/1977 260945703

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

197 Phan Thu Hồng ######### 260874618

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Kinh doanh 

nhà nghĩ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

198 Lê Minh Thanh
15/07/196

8
261058149

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

199 Nguyễn Sành ######## 260634250

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

200
Phạm Văn 

Tùng
5/5/1970 260554721

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

17



201 Lê Thị Kiều 1969 260554675

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

202 Lê Thị Minh 1963 261100271

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

203
Lê Thị Ngọc 

Hồng
1/12/1987 261003362

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

204
Đào Thị Tuyết 

Trinh
1/1/1974 261090695

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

205
Huỳnh Thị 

Thuyên
1/1/1996 261022001

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

206
Nguyễn Thị 

Kim Vân
1/7/1974 260692670

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

207
Trần Thị 

Phương
1977 261495652

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

208 Phạm Thị Thủy 2/10/1991 261603976

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

209
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
8/10/1984 260985892

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

210
Nguyễn Thị 

Dung
1969 260692679

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

211
Trần Thị Kim 

Liên

26/07/196

7
260554541

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

212 Lê Thị Thủy 1981 260874638

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x Trùng  

HCN 18



213
Nguyễn Thị 

Cẩm
9/12/1967 250554685

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

214
Phạm Thới 

Bình
1986 261003949

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

215
Nguyễn Văn 

Ngọc
1970 261150409

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

216
Trần Thị Thu 

Thảo
1973 260692884

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

217 Bùi Thị Hồng 5/9/1965 260430117

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

218
Đinh Thị Hồng 

Đào

19/04/198

8
261106488

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

219
Nguyễn Thị 

Kim Châu
8/8/1959 260175034

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

220
Trương Văn 

Thành
1972 260650644

Đức Long-

Phan thiết

KP2-

TT.T

ân 

Minh

bán quán 

ăn, uống
KP2.Tân Minh ######### x

221
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh
7/4/1972 260796851

P.Đức Long-

TP.Phan Thiết

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

222
Dương Thị 

Kim Anh

22/12/199

0
261229268

KP2-P.Phước 

Hội-TX Lagi

KP2.

Tân 

Minh

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

223
Nguyễn Hữu 

Nhật
1/6/1986 260998643

KP2-P.Phước 

Hội-TX Lagi

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

224 Vũ Thị Xuân 1/1/1961 261350539

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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225 Dương Thị Nỡ 1949 270918278

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong thực 

phẩm

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

226 Võ Ái Nguyên 1991 385429942

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

227
Nguyễn Ngọc 

Thúy

17/03/196

4
330731342

Xã Thành Lợi-

Bình Tân-Vĩnh 

Long

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán hàng 

ăn, uống tại

 Chợ Tân 

Minh

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

228 Huỳnh Tấn Đạt 1994 261389981

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán café

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

229 Đặng Thị Mến
22/12/198

7
272819960

Xuân Hưng-

Xuân lộc- 

Đồng Nai

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán Bánh 

mì

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

230
Lê Thị Xuân 

Trang
1/3/1988 261103985

Thôn1-Tân 

Phúc-Hàm Tân

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

231
Trần Trung 

Hiếu

26/04/198

6
261003176

Thôn1-Tân 

Phúc-Hàm Tân

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

232 Lê Vũ 1972 261492340

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán Bánh 

mì

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

233 Bùi Thị Tuyết 1957 272562949

Xuân Hòa-

Xuân Lộc-

Đồng Nai

KP2.

Tân 

Minh

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

234 Bùi Thị Huệ
02/01/198

2
261499304

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP1-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

235
Nguyễn Thị 

Thanh Hương
1990 261495742

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

bánh xèo

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

236
Lưu Công 

Thuận

04/04/196

3
260174488

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Chạy xe ôm
KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

20



237
Trịnh Thị 

Thanh Hoa

06/08/197

0
260945890

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn 

39K

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

238
Đặng Thị Thùy 

Trang
5/10/1985 24956113

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán  

quán cà phê 

Đặng Gia

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

239
Nguyễn Thị 

Kim Liên

01/05/195

5
260941007

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

café Đặng 

Gia

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

240
Đặng Thị 

Hương

10/12/197

6
186729680

Nghi vạn-Nghi 

lộc-Nghệ An

KP2-

TT.T

ân 

Minh

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

241 Bùi Thị Sen
25/12/197

6
261603960

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: quần 

áo

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

242 Tạ Thị Huyền
20/10/198

7
261162341

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

243
Trương Ngọc 

Trâm

23/07/199

8
261547247

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

244
Trần Thị Thanh 

Thủy

24/10/196

1
260145202

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

245
Nguyễn Văn 

Thành

20/12/197

2

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Chạy xe ôm
KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

246
Nguyễn Thanh 

Phương

08/08/197

0

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Chạy xe ôm
KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

247 Ngô Thị Hà
15/09/198

5

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Masages, 

giác hơi

Lưu động trên 

địa bàn Tân 

Minh-Hàm Tân

######### x

248
Nguyễn Vũ 

Thiên Thanh

24/09/199

8
251126713

Phường 6-

Thành phố Đà 

Lạt

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Phụ bán 

quán cafe 

Đặng Gia

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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249 Phan Thị Hiền
25/04/198

5
194341660

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

250
Bùi Phạm 

Trường Giang

20/01/198

0
261496827

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

251
Lê Thị Viết 

Nhân
6/11/1979 260829616

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

252
Nguyễn Thị 

Thạnh
1972 260634240

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

253
Lê Thị Thanh 

Tâm
8/12/1985 225716998

Diên Điền-

Diên Khánh-

Khánh Hòa

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Phụ quán 

ăn, uống 

giải khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

254
Lê Thị Hồng 

Đào
5/8/1992 261229891

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bếp 

quán ăn, 

uống

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

255 Phạm Thị Dung 4/10/1958 261280026

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

256
Trần Doãn 

Cường

20/10/195

6
260555162

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

257
Trương Thị 

Liễu

20/10/198

0
260917389

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

258 Trần Thị Vân
29/07/196

1
261492262

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

259
Hoàng Thị 

Thiên Ân
2/12/1992 261103673

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

260 Phan Thị Thúy
26/12/197

0
260554679

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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261 Lê Thị Sáu 1/1/1974 261030920

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

262
Trương Thị 

Hồng Vân
1/10/1990 261104884

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

263
Đỗ Thị Quỳnh 

Giao

13/06/197

3
261103768

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

264
Phan Thị 

Thắng
8/3/1953 260145352

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

265 Phạm Thị Hóa 6/10/1963 260145329

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

266
Trương Huy 

Xuân
1952 261329287

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

267
Nguyễn Thị 

Ngọc Duyên
9/2/1968 260554477

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

268 Lê Thị Hoa 7/1/1947 260172506

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

269
Lê Thị Thu 

Nguyệt
12/2/1963 261110942

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

270 Lê Thị Quyên 8/12/1952 260145200

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

271
Nguyễn Thị 

Xuyên

22/07/196

8
261496930

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

272
Phạm Thị 

Tuyết
10/4/1979 260955204

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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273 Nguyễn Thị A 1964 260475421

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom ve 

chai

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

274 Võ Tấn Huy
20/03/198

8
261103498

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

275
Vũ Thị Hoàng 

Nguyên

28/08/200

0
261499310

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

276 Lê Thị Tính 1969 261030102

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

277
Lê Thị Bích 

Ngân
4/5/1998 261492223

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

278
Lý Thị Thùy 

Dung

20/07/198

0
260955350

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

279
Nguyễn Quốc 

Khánh
1960 261409516

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: Bánh 

bao

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

280 Lê Thị Chẻ 1964 261409515

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: Bánh 

bao

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

281
Hồ Thị Minh 

Hằng

17/08/198

9
261171256

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom ve 

chai

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

282
Phan Thị Diễm 

Sy
2/11/1986 261492227

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

 

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

283 Trần Thị Hằng
16/05/196

4
261322543

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom ve 

chai

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

284
Nguyễn Văn 

Phú
1964 260639746

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

TT.Tân Minh-

Hàm Tân
######### x
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285
Phan Thị Kim 

Liên

19/12/196

9
261492092

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bánđậu hủ
KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

286 Ngô Toàn ######## 261605071

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

287
Nguyễn Quốc 

Trung
9/4/1983 261290926

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: Bánh 

bao

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

288
Nguyễn Ngọc 

Quyền

24/04/198

7
261261221

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: quần 

áo

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

289
Đào Thị Hồng 

Hải
2/8/1965 272275492

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Tạp vụ nhà 

nghĩ 559

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

290 Lê Thị Hồng 26/4/1990 264221258

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

291
Trần Thanh 

Qúy
1/9/1988 261103645

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thôn 

3-

Tân 

Đức

Bán quán 

nước giải 

khát

Thôn 3-Tân 

Đức-Hàm Tân
######### x

292
Nguyễn Thị 

Minh Nhật
7/2/1972 260634291

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán Bánh 

mì

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

293
Trương Huy 

Thân

19/05/195

6
261330914

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

294 Nguyễn Thị Xí 1/1/1951 260073354

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

295 Trần Văn Kinh 1/1/1950 260073355

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

296
Nguyễn Thị 

Minh Phượng

20/05/197

5
261383177

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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297 Lê Xuân Khoa 5/5/1969 261138268

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

298 Bùi Thị Hoàng 1983 261495649

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

299 Lê Thị Là
20/04/194

5
260153893

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

300
Phạm Minh 

Hiếu
3/2/1988 261103934

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

301 Trần Văn Sơn
16/09/197

4
260941130

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

302 Ngô Thị Bàn 2/2/1952 260634494

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

303
Lê Thị Kim 

Vân
6/12/1965 260449595

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

304
Nguyễn Thị 

Liên

25/05/195

3
260145211

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

305
Nguyễn Bình 

Thuận
1983 301121009

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

306 Trần Thị Yến
30/07/199

0
341543059

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

307 Phạm Thị Tươi
24/08/198

3
261601276

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn, 

uống

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

308
Hồ Thị Minh 

Chi
1972 256795391

Thôn 2-Tân 

Phúc-Hàm Tân

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

nước giải 

khát

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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309 Mai Thị Huệ
23/02/197

0
260999781

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

Thôn 1-Tân 

Phúc-Hàm Tân
######### x

310 Lê Thị Vân 1980 260874514

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

311
Nguyễn Viết 

Nhật
11/4/1996 261388918

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Phụ bán 

quán ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

312 Lê Thị Phụng
08/10/197

2
260634462

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

313
Lê Thị Mộng 

Trinh

03/05/196

5
260874438

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

314
Lê Thị Kim 

Phượng

05/03/198

3
260965173

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

315
Lê Thị Hồng 

Phương
15/8/1986 341997552

Xã Tân Mỹ-

Thanh Bình - 

Đồng Tháp

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

316 Lê Thị Hương
03/03/197

3
260796901

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn, uống 

giải khát

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

317 Đặng Thị Linh
11/06/198

4
352221659

Hòa Hội-

Xuyên Mộc- 

Vũng Tàu-

Vũng Tàu

KP3.

Tân 

Minh

Nhân viên 

phục vụ 

quán ăn 

uống

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

318 Đặng Thị Liên
18/05/198

9
273546788

Hòa Hội-

Xuyên Mộc- 

Vũng Tàu-

Vũng Tàu

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Nhân viên 

phục vụ 

quán ăn 

uống

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

319 Trần Thị Lan 1962 260026887

KP4-P.Bình 

Hưng-TP.Phan 

Thiết

KP3-

TT.T

ân 

Minh

Bán quán 

ăn uống

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x
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320
Nguyễn Thị 

Hằng

16/07/199

6
187612277

Thôn 2- Tân 

Phúc-Hàm Tân

Làm tạp vụ 

nhà nghĩ 59

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

321
Lê Thị Thanh 

Tâm

02/06/195

5
260050926

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán bánh 

mì

KP3-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

322 Lưu Văn Em 1/1/1966 261002980 KP4.Tân Minh

Lái xe 2 

bánh chở 

khách

KP2-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

323
Phùng Thị 

Tuyết
5/10/1966 261290945

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Thu gom 

rác, phế liệu

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

324
Trần Thị Thùy 

Loan

18/12/199

3
261290874

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải 

khát

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm Tân
######### x

325
Trần Thị Hồng 

Mai
1/1/1989 352293515

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

Chợ Tân Minh-

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

326
Võ Thị Ngọc 

Minh
5/9/1991 261290812

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

Bán quán 

ăn sáng

Chợ Tân Minh-

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

327
Trần Thị 

Hương Lan
1/1/2000 261601549

KP4-TT.Tân 

Minh-Hàm 

Tân

bán quán ăn 

sáng

Chợ Tân Minh-

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

######### x

83 244 ######### 0 0 327

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 327 người; Số tiền: 327.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 327 

người
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